
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH 

 TRƯỜNG THCS – THPT NGUYỄN KHUYẾN 

-------- 

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HK II MÔN  TIẾNG ANH LỚP 10 

NĂM HỌC : 2022 - 2023 

(Từ ngày 9/1/2023 đến ngày 27/05/2023) 

 

TT TUẦN BÀI DẠY/ CHỦ ĐỀ 
YÊU CẦU  

CẦN ĐẠT 

THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC/ 

HÌNH THỨC DẠY HỌC 

PHƯƠNG TIỆN/  

TÀI NGUYÊN 

1  
09/01 đến 

14/01/2023 

UNIT 5 
 
AMBITION 

Describing jobs and work 

Will/ Going to - 

Conditional Type 1 

Prediction of next details 

in listening  

 

5 tiết 

-work in groups, whole class, 

individual, by oral, listening 

      

- Laptop, zoom, text 

book, work book, 

supplement 

 

2  
30/01 đến 

04/02/2023 

UNIT 5 
 

AMBITION 

Defining and Non-

defining Relative Clause 

Application letters 

5 tiết -work in groups, whole class, 

individual, by oral, listening 

      

- Laptop, zoom, text 

book, work book, 

supplement 

 

3  
06/02 đến 

11/02/2023 

UNIT 5 
 
AMBITION 

Prefixes  

Ideal jobs 

 Making comparisons of 

different jobs 

5 tiết 
-work in groups, whole class, 

individual, by oral, listening 

      

- Laptop, zoom, text 

book, work book, 

supplement 

 

4  
13/02 đến 

18/02/2023 

UNIT 6 
 

MONEY 

Talking about shops and 

services  

Conditional Type 2 

Identifying the kind of 

information to listen 

5 tiết 

-work in groups, whole class, 

individual, by oral, listening 

      

- Laptop, zoom, text 

book, work book, 

supplement 

 



TT TUẦN BÀI DẠY/ CHỦ ĐỀ 
YÊU CẦU  

CẦN ĐẠT 

THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC/ 

HÌNH THỨC DẠY HỌC 

PHƯƠNG TIỆN/  

TÀI NGUYÊN 

5  
20/02 đến 

25/02/2023 

UNIT 6 
 
MONEY 

Past Perfect  

Use of different verb 

patterns  

A multi-millionaire 

5 tiết 
-work in groups, whole class, 

individual, by oral, listening 

      

- Laptop, zoom, text 

book, work book, 

supplement 

 

6  
27/02 đến 

04/03/2023 

UNIT 6 
 
MONEY 

Comparing and justifying 

ideas  

Opinion essays  

The World Bank 

5 tiết 
-work in groups, whole class, 

individual, by oral, listening 

      

- Laptop, zoom, text 

book, work book, 

supplement 

 

7  
06/03 đến 

11/03/2023 

UNIT 7 
 
TOURISM 

Describing tourist 

attractions  

Present Perfect – Past 

Simple 

Emphatic stress 

5 tiết 

-work in groups, whole class, 

individual, by oral, listening 

      

- Laptop, zoom, text 

book, work book, 

supplement 

 

8  
13/03 đến 

18/03/2023 

UNIT 7 
 

TOURISM 

Reported Speech 

Compound nouns –  

5 tiết -work in groups, whole class, 

individual, by oral, listening 

      

- Laptop, zoom, text 

book, work book, 

supplement 

 

9  

20/3/2023 
→ 

25/3/2023 

UNIT 7 
 
TOURISM 

Compound sentences 

Types of holidays 

Landscapes 

5 tiết -work in groups, whole class, 

individual, by oral, listening 

      

- Laptop, zoom, text 

book, work book, 

supplement 

 

10  
27/03 đến 

01/04/2023 

UNIT 8 
 

SCIENCE 

Describing gadgets 

Passive (Present Simple 

and Past Simple) 

 Identifying the speaker’s 

intentions 

5 tiết 

-work in groups, whole class, 

individual, by oral, listening 

      

- Laptop, zoom, text 

book, work book, 

supplement 

 



TT TUẦN BÀI DẠY/ CHỦ ĐỀ 
YÊU CẦU  

CẦN ĐẠT 

THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC/ 

HÌNH THỨC DẠY HỌC 

PHƯƠNG TIỆN/  

TÀI NGUYÊN 

11  
03/04 đến 

08/04/2023 

UNIT 8 
 

SCIENCE 

Passive (Present Perfect, 

Future and Modal verbs)  

Use of collocations 

(Verbs+ prepositions) 

5 tiết 
-work in groups, whole class, 

individual, by oral, listening 

      

- Laptop, zoom, text 

book, work book, 

supplement 

 

12  
10/04 đến 

15/4/2023 

UNIT 8 
 

SCIENCE 

Great inventions Making 

a complaint Letter of 

complaint Virtual 

education 

5 tiết 
-work in groups, whole class, 

individual, by oral, listening 

      

- Laptop, zoom, text 

book, work book, 

supplement 

 

13  

17/04 đến 
22/04/2023 

 
ÔN TẬP KIỂM TRA HK 2 

 
 

REVIEW FOR 

SECOND-SEMESTER 

TEST 

5 tiết 
-work in groups, whole class, 
individual, by oral, listening 

      

- Laptop, zoom, text 

book, work book, 

supplement 

 

14  
24/04 đến 

29/04/2023 ÔN TẬP KIỂM TRA HK 2 

 

REVIEW FOR 

SECOND-

SEMESTER TEST 

5 tiết -work in groups, whole class, 

individual, by oral, listening 

      

- Laptop, zoom, text 

book, work book, 

supplement 

 

15  
03/05 đến 

06/05/2023 

Kiểm tra HKII (dự kiến) TESTS ON 

LISTENING – 

SPEAKING – 

READING – 

WRITING 

5 tiết 

-work in groups, whole class, 

individual, by oral, listening 

      

- Laptop, zoom, text 

book, work book, 

supplement 

 

16  
08/05 đến 

13/05/2023 

Chấm thi HKII  Feedback and correction 5 tiết -work in groups, whole class, 

individual, by oral, listening 

      

- Laptop, zoom, text 

book, work book, 

supplement 

 



TT TUẦN BÀI DẠY/ CHỦ ĐỀ 
YÊU CẦU  

CẦN ĐẠT 

THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC/ 

HÌNH THỨC DẠY HỌC 

PHƯƠNG TIỆN/  

TÀI NGUYÊN 

17  
15/05 đến 

20/05/2023 
Tổng kết năm học 

ACADEMIC 

PROCEDURES 

 

 

 

18  
22/5 đến 

27/5/2023 
Tổng kết năm học 

ACADEMIC 

PROCEDURES 

 

 

 

 

 

Duyệt của Hiệu trưởng                                      TM. Tổ chuyên môn  

  Đã ký                     Đã ký 

 

 HOÀNG THÁI DƯƠNG           LÊ THỊ MỸ HÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH 

 TRƯỜNG THCS – THPT NGUYỄN KHUYẾN 

-------- 

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HK II MÔN  TIẾNG ANH LỚP 11 

NĂM HỌC : 2022 - 2023 

(Từ ngày 9/1/2023 đến ngày 27/05/2023) 

 

TT TUẦN 
BÀI DẠY/ CHỦ 

ĐỀ 

YÊU CẦU  

CẦN ĐẠT 
THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG PHÁP 

DẠY HỌC/ HÌNH 

THỨC DẠY HỌC 

PHƯƠNG TIỆN/  

TÀI NGUYÊN 

1  
09/01 đến 

14/01/2023 

Unit 9: The post 

office 

- Guiding Sts to reading and guessing the 

meaning of words in context ,antonyms 

-passage comprehension 

-Scanning for specific information  

- making requests, talking about different 

postal and telecommunication services 

Guiding Sts to practice extensive listening 

;multiple choice questions ,comprehension 

questions, summarizing main ideas  

5 tiết 

-work in groups, whole 

class, individual, by 

oral, listening 

      

- Laptop, zoom, 

text book, work 

book, supplement 

 

2  
30/01 đến 

04/02/2023 

Unit 9: The post 

office 

- Guiding Sts to write a formal letter to express 

satisfaction or dissatisfaction  

-Guiding Sts to practice pronouncing the sounds 

/sp/, /st/, /sk/, revise defining relative clauses 

/non-defining relative clauses 

5 tiết 
-work in groups, whole 

class, individual, by 

oral, listening 

      

- Laptop, zoom, 

text book, work 

book, supplement 

 

3  
06/02 đến 

11/02/2023 

Unit 10: Nature in 

danger 

 

-Reading and guessing the meaning of the 

words base on the situation 

-Reading and answering questions 

-Summarizing the text by oral or written  

-  guiding sts to practice talking about  nature in 

danger, about measures for protecting 

endangered nature 

- Guiding Sts to practice extensive listening 

;deciding True or False statements, 

comprehension questions, summarizing main 

5 tiết 

-work in groups, whole 

class, individual, by 

oral, listening 

      

- Laptop, zoom, 

text book, work 

book, supplement 

 



TT TUẦN 
BÀI DẠY/ CHỦ 

ĐỀ 

YÊU CẦU  

CẦN ĐẠT 
THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG PHÁP 

DẠY HỌC/ HÌNH 

THỨC DẠY HỌC 

PHƯƠNG TIỆN/  

TÀI NGUYÊN 

ideas  

   

4  
13/02 đến 

18/02/2023 

Unit 10: Nature in 

danger 

 

- Guiding Ss to write a paragraph to describe 

a location using suggested words  

-Guiding Ss to practice pronouncing the sounds 

/sl/, /sm/, /sn/,,/sw/, using relative pronouns 

with prepositions 

 

5 tiết 
-work in groups, whole 

class, individual, by 

oral, listening 

      

- Laptop, zoom, 

text book, work 

book, supplement 

 

5  
20/02 đến 

25/02/2023 

Unit 11: Sources of 

energy 

- Developing such reading micro-skills as 

scanning for specific ideas, identifying main 

ideas, and identifying meaning in context. 

-Using the information they have read to 

discuss the related topic  

- talking about advantages and disadvantages of 

energy sources 

- listening and gap-filling -Listening and taking 

notes  

-  summarizing the main ideas of the topic by 

oral or written 

5 tiết 

-work in groups, whole 

class, individual, by 

oral, listening 

      

- Laptop, zoom, 

text book, work 

book, supplement 

 

6  
27/02 đến 

04/03/2023 

Unit 11: Sources of 

energy 

- Guiding Sts to write a paragraph to 

describe information from a chart   

-Guiding Sts to practice pronouncing the 

sounds /∫r/, /spl/, /spr/. using relative clauses 

replaced by participles and to infinitives 

 

5 tiết 
-work in groups, whole 

class, individual, by 

oral, listening 

      

- Laptop, zoom, 

text book, work 

book, supplement 

 

7  
06/03 đến 

11/03/2023 

Unit 12: The Asian 

games 

-Reading and guessing the meaning of the 

words based on the situation 

-Reading and answering questions about 

music 

-Summarizing the text by oral or written … 

- guiding sts to practice talking about sports 

5 tiết 
-work in groups, whole 

class, individual, by 

oral, listening 

      

- Laptop, zoom, 

text book, work 

book, supplement 

 



TT TUẦN 
BÀI DẠY/ CHỦ 

ĐỀ 

YÊU CẦU  

CẦN ĐẠT 
THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG PHÁP 

DẠY HỌC/ HÌNH 

THỨC DẠY HỌC 

PHƯƠNG TIỆN/  

TÀI NGUYÊN 

results, asking for giving information about the 

Asian Games  

-Helping Sts to listen to the tape, understand the 

main idea, ask and answer questions on it and 

retell the main idea 

8  
13/03 đến 

18/03/2023 

Unit 12: The Asian 

games 

- guiding sts to practice writing a passage to 

describe the preparations for the coming Asian 

games 

-Guiding Sts to practice pronouncing the 

sounds /str/, /skr/, /skw/,revise relative clauses, 

omission of relative pronouns 

 

5 tiết 

-work in groups, whole 

class, individual, by 

oral, listening 

      

- Laptop, zoom, 

text book, work 

book, supplement 

 

9  

20/3/2023 
→ 

25/3/2023 
Unit 13: Hobbies 

Guiding Sts to read and guess the meaning of 

words in context  

-dictionary skills 

-passage comprehension 

-Scanning for specific information  

--  guiding sts to practice talking about a hobby 

and collections. 

-deciding True or False statements, 

comprehension questions, summarizing main 

ideas 

5 tiết 

-work in groups, whole 

class, individual, by 

oral, listening 

      

- Laptop, zoom, 

text book, work 

book, supplement 

 

10  
27/03 đến 

01/04/2023 Unit 13: Hobbies 

-Guide Sts to write  about a collection using the 

suggested words. 

--Guiding Sts to practice pronouncing the 

sounds /pt/, /bd/, /ps/. /bz/. Cleft sentences, 

subject focus, object focus, adverbial focus 

 

5 tiết 
-work in groups, whole 

class, individual, by 

oral, listening 

      

- Laptop, zoom, 

text book, work 

book, supplement 

 



TT TUẦN 
BÀI DẠY/ CHỦ 

ĐỀ 

YÊU CẦU  

CẦN ĐẠT 
THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG PHÁP 

DẠY HỌC/ HÌNH 

THỨC DẠY HỌC 

PHƯƠNG TIỆN/  

TÀI NGUYÊN 

11  
03/04 đến 

08/04/2023 Unit 14: Recreation 

--Guide Ss to practice pronouncing the sounds 

/ts/, /dz/, /tSt/,/d3d/.The way of using 

conjunctions 

:both…….and/not……only…but …… also/ 

either..or/ neither..nor, cleft sentences in the 

passive 

 

5 tiết 

-work in groups, whole 

class, individual, by 

oral, listening 

      

- Laptop, zoom, 

text book, work 

book, supplement 

 

12  
10/04 đến 

15/4/2023 

Unit 15: Space 

Conquest 

 

Guiding Sts to read and guess the meaning of 

words in context, matching 

-passage comprehension 

-Summarizing skills  

-  guiding sts to practice talking about  

historical events in the space conquest ,asking 

and answering questions on given information. 

- Guiding Sts to practice extensive listening 

deciding on True or False statements, 

comprehension questions, 

summarizing main ideas 

5 tiết 

-work in groups, whole 

class, individual, by 

oral, listening 

      

- Laptop, zoom, 

text book, work 

book, supplement 

 

13  

17/04 đến 

22/04/2023 

 

Unit 15: Space 

Conquest 

 

- Guiding Sts to write a biography using 

suggested words. 

-Guiding Sts to practice pronouncing the sounds 

/nt/, /nd ,/ /nθ /, /ns/, /nz/ .The way of using 

could/be able to +V, tag questions 

5 tiết 
-work in groups, whole 

class, individual, by 

oral, listening 

      

- Laptop, zoom, 

text book, work 

book, supplement 

 

14  
24/04 đến 

29/04/2023 

Unit 16: The 

wonders of the 

world 

 

  - Guiding Sts to read and guess the meaning 

of words in context  

-passage comprehension 

-Scanning for specific information. 

-  guiding sts to practice   distinguishing facts 

and opinions, using facts and opinions to talks 

about features of man-made places 

- Guiding Sts to practice extensive listening, 

gap filling, comprehension questions, 

5 tiết 

-work in groups, whole 

class, individual, by 

oral, listening 

      

- Laptop, zoom, 

text book, work 

book, supplement 

 



TT TUẦN 
BÀI DẠY/ CHỦ 

ĐỀ 

YÊU CẦU  

CẦN ĐẠT 
THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG PHÁP 

DẠY HỌC/ HÌNH 

THỨC DẠY HỌC 

PHƯƠNG TIỆN/  

TÀI NGUYÊN 

summarizing main ideas 

 

 

   

 

15  
03/05 đến 

06/05/2023 

Unit 16: The 

wonders of the 

world 

 

-Guiding Sts to write a report on a man-made 

place using suggested words 

--Guiding Sts to practice pronouncing the 

sounds /ft/, /vd/,/fs/, /vs/.The way of using the 

structures – 

-It is said that…. 

-People say that. 

5 tiết 

-work in groups, whole 

class, individual, by 

oral, listening 

      

- Laptop, zoom, 

text book, work 

book, supplement 

 

16  
08/05 đến 

13/05/2023 

Ôn  

Kiểm tra Học kỳ 2 

review 5 tiết -work in groups, whole 

class, individual, by 

oral, listening 

      

- Laptop, zoom, 

text book, work 

book, supplement 

 

17  
15/05 đến 

20/05/2023 

Thi  

Kiểm tra Học kỳ 2 

Check the structures, vocab, tenses of 

verbs….sts have learnt by doing a test in 45 

minutes 

 

 

 

18  
22/5 đến 

27/5/2023 
Tổng kết năm học 

ACADEMIC PROCEDURES  

 

 

 

 

Duyệt của Hiệu trưởng                                TM. Tổ chuyên môn  

  Đã ký             Đã ký 

 

HOÀNG THÁI DƯƠNG        LÊ THỊ MỸ HÀ  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH 

 TRƯỜNG THCS – THPT NGUYỄN KHUYẾN 

-------- 

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤCHK II MÔN  TIẾNG ANH LỚP 12 

NĂM HỌC : 2022 - 2023 

(Từ ngày 9/1/2023 đến ngày 27/05/2023) 

 

TT TUẦN 
BÀI DẠY/ CHỦ 

ĐỀ 

YÊU CẦU  

CẦN ĐẠT 
THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG PHÁP 

DẠY HỌC/ HÌNH 

THỨC DẠY HỌC 

PHƯƠNG TIỆN/  

TÀI NGUYÊN 

1  
09/01 đến 

14/01/2023 

Unit 11: Books  

 

• Guessing meaning from context  

• Deciding on True or False statements  

• Passage comprehension 

• Asking and answering about reading habits  

• Talking about characters in a book 

• Multiple choice exercise  

• Gap-filling 

5 tiết 

-work in groups, whole 

class, individual, by 

oral, listening 

      

- Laptop, zoom, 

text book, work 

book, supplement 

 

2  
30/01 đến 

04/02/2023 

Unit 11: Books  

 

• Describing a book 

• Pronunciation:  

- Rhythm  

• Grammar:  

- Modals in the passive  

Voice 

5 tiết 
-work in groups, whole 

class, individual, by 

oral, listening 

      

- Laptop, zoom, 

text book, work 

book, supplement 

 

3  
06/02 đến 

11/02/2023 

Unit 12: Water 

sport  

 

• Guessing meaning from context  

• Passage comprehension  

• Reading for specific information 

• Talking about types of water sports  

• Giving opinions and preferences about  

water sports 

Monologue:  

• Multiple-choice questions  

• Comprehension questions   

5 tiết 

-work in groups, whole 

class, individual, by 

oral, listening 

      

- Laptop, zoom, 

text book, work 

book, supplement 

 



TT TUẦN 
BÀI DẠY/ CHỦ 

ĐỀ 

YÊU CẦU  

CẦN ĐẠT 
THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG PHÁP 

DẠY HỌC/ HÌNH 

THỨC DẠY HỌC 

PHƯƠNG TIỆN/  

TÀI NGUYÊN 

4  
13/02 đến 

18/02/2023 

Unit 12: Water 

sport  

 

 

• Giving instructions 

• Pronunciation:  

- Elision  

Grammar:  

- Transitive verbs  

- Intransitive verbs 

5 tiết 
-work in groups, whole 

class, individual, by 

oral, listening 

      

- Laptop, zoom, 

text book, work 

book, supplement 

 

5  
20/02 đến 

25/02/2023 

Unit 13: The 22nd 

SEA Games 

 

 

• Vocabulary: Giving Vietnamese equivalents  

to words & phrases  

• Scanning for specific information  

• Passage comprehension  

• Talking about sports events of the 22nd SEA  

Games  

• Talking about (reporting) sports results. 

Monologue:  

• Comprehension questions  

• Deciding on True or False statements 

5 tiết 

-work in groups, whole 

class, individual, by 

oral, listening 

      

- Laptop, zoom, 

text book, work 

book, supplement 

 

6  
27/02 đến 

04/03/2023 

Unit 13: The 22nd 

SEA Games 

 

• Describing a sporting event (a football 

match) 

• Pronunciation:  

- Linking  

• Grammar:  

- Comparative + and + comparative  

- The + comparative, the + comparative 

 

5 tiết 

-work in groups, whole 

class, individual, by 

oral, listening 

      

- Laptop, zoom, 

text book, work 

book, supplement 

 

7  
06/03 đến 

11/03/2023 

Unit 14: 

International 

organizations  

 

• Guessing meaning from context  

• Summarizing main idea  

• Passage comprehension 

 • Expressing opinions  

• Expressing degrees of agreement 

Monologue:  

• Deciding on True/False statements  

or no information  

•Comprehension questions 

5 tiết 

-work in groups, whole 

class, individual, by 

oral, listening 

      

- Laptop, zoom, 

text book, work 

book, supplement 

 



TT TUẦN 
BÀI DẠY/ CHỦ 

ĐỀ 

YÊU CẦU  

CẦN ĐẠT 
THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG PHÁP 

DẠY HỌC/ HÌNH 

THỨC DẠY HỌC 

PHƯƠNG TIỆN/  

TÀI NGUYÊN 

8  
13/03 đến 

18/03/2023 

Unit 14: 

International 

organizations  

 

• Writing a short description of an 

international  

Organization 

• Intonation:  

- The falling tune  

• Grammar:  

- Phrasal verbs 

5 tiết 

-work in groups, whole 

class, individual, by 

oral, listening 

      

- Laptop, zoom, 

text book, work 

book, supplement 

 

9  
20/03 đến 

25/03/2023 

Unit 15: Women in 

society 

 

• Guessing meaning from context  

• Summarizing main idea  

• Passage comprehension 

• Expressing opinions  

• Expressing degrees of agreement 

Monologue:  

• Extensive listening:  

Multiple-choice questions  

• Passage comprehension 

5 tiết 

-work in groups, whole 

class, individual, by 

oral, listening 

      

- Laptop, zoom, 

text book, work 

book, supplement 

 

10  
27/03 đến 

01/04/2023 

Unit 15: Women in 

society  

- • Describing a chart 

• Intonation:  

- The rising tune   

• Grammar:  

-Phrasal verbs (continued) 

5 tiết -work in groups, whole 

class, individual, by 

oral, listening 

      

- Laptop, zoom, 

text book, work 

book, supplement 

 

11  
03/04 đến 

08/04/2023 

Unit 16: 

THE  

ASSOCIATION 

OF  

SOUTHEAST 

ASIAN NATIONS 

• Vocabulary comprehension  

• Gap-filling  

• Deciding on True or False statements  

• Passage comprehension 

• Talking about the names of ASEAN  

countries and their capitals  

• Talking about the main characteristics of  

each nation 

Dialogue:  

• Multiple-choice questions  

•Comprehension questions 

5 tiết 

-work in groups, whole 

class, individual, by 

oral, listening 

      

- Laptop, zoom, 

text book, work 

book, supplement 

 



TT TUẦN 
BÀI DẠY/ CHỦ 

ĐỀ 

YÊU CẦU  

CẦN ĐẠT 
THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG PHÁP 

DẠY HỌC/ HÌNH 

THỨC DẠY HỌC 

PHƯƠNG TIỆN/  

TÀI NGUYÊN 

12  
10/04 đến 

15/4/2023 

Unit 16: 

THE  

ASSOCIATION 

OF  

SOUTHEAST 

ASIAN NATIONS 

• Writing a letter of recommendation  

• Intonation:  

 - The rising-falling tune  

• Grammar:  

 - Adverbial clause of time 

5 tiết 

-work in groups, whole 

class, individual, by 

oral, listening 

      

- Laptop, zoom, 

text book, work 

book, supplement 

 

13  

17/04 đến 

22/04/2023 

 
Consolidation  

To practice doing some exercise using all of 

the structures 

5 tiết -work in groups, whole 

class, individual, by 

oral, listening 

      

- Laptop, zoom, 

text book, work 

book, supplement 

 

14  
24/04 đến 

29/04/2023 

Ôn  

Kiểm tra Học kỳ 2 

   

To practice doing some exercise using all of 

the structures 

   

 

5 tiết 
-work in groups, whole 

class, individual, by 

oral, listening 

      

- Laptop, zoom, 

text book, work 

book, supplement 

 

15  
03/05 đến 

06/05/2023 

Ôn  

Kiểm tra Học kỳ 2 

To practice doing some exercise using all of 

the structures 

5 tiết -work in groups, whole 

class, individual, by 

oral, listening 

      

- Laptop, zoom, 

text book, work 

book, supplement 

 

16  
08/05 đến 

13/05/2023 

Ôn  

Kiểm tra Học kỳ 2 

To practice doing some exercise using all of 

the structures 

5 tiết -work in groups, whole 

class, individual, by 

oral, listening 

      

- Laptop, zoom, 

text book, work 

book, supplement 

 

17  
15/05 đến 

20/05/2023 

Thi  

Kiểm tra Học kỳ 2 

Check the structures, vocab, tenses of 

verbs….sts have learnt by doing a test in 45 

minutes 

 

 

 



TT TUẦN 
BÀI DẠY/ CHỦ 

ĐỀ 

YÊU CẦU  

CẦN ĐẠT 
THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG PHÁP 

DẠY HỌC/ HÌNH 

THỨC DẠY HỌC 

PHƯƠNG TIỆN/  

TÀI NGUYÊN 

18  
22/5/2023 

→27/05/2023 
Tổng kết năm học 

ACADEMIC PROCEDURES  

 

 

Duyệt của Hiệu trưởng                                TM. Tổ chuyên môn  

  Đã ký             Đã ký 

 HOÀNG THÁI DƯƠNG          LÊ THỊ MỸ HÀ 


